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Received:  21/08/2024 The Covid 19 pandemic and the rapid development of science and 

technology during the 4.0 Industrial Revolution have created an urgent 

need to digitize education and develop online teaching. With the aim of 

promoting digitalization in education, the article presents the results of 

research on online teaching design in the direction of developing 

personality and competence of students through Biology 9 subject, using 

some methods such as theoretical research method, pedagogical 

experiment, pedagogical observation, analysis of educational activity 

products and statistical processing. Experimental results of applying online 

teaching for the Biology 9 subject in high school towards developing 

personality and competence of students at Quang Trung Secondary School, 

Tan Binh District, Ho Chi Minh City have proven the research hypothesis, 

which is that it can help students develop some personalities like hard 

work, responsibility, awareness of environmental protection, a spirit of 

scientific curiosity and some biological abilities such as biological 

cognitive ability, the ability to study the living world, ability to apply 

biological knowledge to real life. The results of the article can be a 

reference source for future research on online teaching for the Natural 

Science 9 subject. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  21/08/2024 Đại dịch Covid 19 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong 

giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về số hóa 

giáo dục và phát triển dạy học trực tuyến. Với mục tiêu thúc đẩy số hóa 

trong giáo dục phổ thông, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế 

dạy học trực tuyến theo định theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

cho học sinh qua môn Sinh học 9, sử dụng phương pháp nghiên cứu lí 

thuyết, thực nghiệm sư phạm, quan sát sư phạm, phân tích sản phẩm hoạt 

động giáo dục và xử lí thống kê. Kết quả thực nghiệm áp dụng thiết kế dạy 

học trực tuyến theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh 

trường THCS Quang Trung, Tân Bình, Tp.HCM đã chứng minh được giả 

thuyết nghiên cứu, đó là có thể giúp học sinh phát triển một số phẩm chất 

như chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần tò mò 

khám phá khoa học và giúp học sinh phát triển một số năng lực Sinh học 

như năng lực nhận thức Sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực 

vận dụng kiến thức Sinh học vào cuộc sống. Kết quả bài báo có thể là nguồn 

tham khảo cho các nghiên cứu về dạy học trực tuyến môn Khoa học tự 

nhiên 9 trong tương lai. 
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1. Giới thiệu 

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho tất cả các hệ thống giáo dục trên thế giới đều phải phát triển hình 

thức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo cho việc đào tạo không bị gián đoạn trong suốt thời kì này. Hiện 

nay, đại dịch đã qua, nhưng với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ trong cách mạng Công 

nghiệp 4.0 và tính bất định của tương lai, không rõ liệu một lần nữa có xuất hiện các đại dịch khác ngăn 

trở việc học trực tiếp tại lớp theo truyền thống hay không, thì việc tiếp tục nghiên cứu để số hóa giáo 

dục và phát triển việc dạy học trực tuyến vẫn là một xu thế quan trọng trong giáo dục hiện đại. Tại Việt 

Nam, đã có một số nghiên cứu về triển khai dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở và trung học 

phổ thông nhằm nâng cao hơn nữa khả năng chuyển đổi số trong giáo dục và thích nghi với xu thế số 

hóa này như nghiên cứu về vận dụng mô hình BLearning trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông 

của nhóm tác giả Trần Huy Hoàng và Nguyễn Kim Đào (2016) [1], nghiên cứu về phối hợp dạy học đảo 

ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12 của tác giả Phan Đức Duy (2018) 

[2], nghiên cứu về tổ chức dạy học trực tuyến môn Vật lí theo mô hình lớp học đảo ngược của nhóm tác 

giả Nguyễn Lâm Đức, Lê Minh Thanh Châu (2020) [3], nghiên cứu về vận dụng mô hình lớp học đảo 

ngược vào dạy học hóa học hữu cơ (Hóa học 9) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh của tác 

giả Nguyễn Thị Phượng Liên (2020) [4], hay nghiên cứu về mô hình chia nhóm học tập trực tuyến bằng 

kĩ thuật trải nghiệm đóng vai ở trường phổ thông của tác giả Bùi Thế Hường (2021) [5] v.v... 

Môn Sinh học ở phổ thông có sự tích hợp giữa giáo dục kiến thức Sinh học với giáo dục ý thức bảo 

vệ môi trường, kĩ năng sống, giáo dục vệ sinh, sinh lý và trải nghiệm sáng tạo, khi chuyển từ dạy trực 

tiếp truyền thống sang dạy trực tuyến, giáo viên cần phải chủ động thay đổi cách thức thiết kế giảng dạy 

để vừa phù hợp với môi trường dạy học số, vừa vẫn đảm bảo các đặc thù của bộ môn. Có thể tổ chức 

dạy trực tuyến môn Sinh học 9 theo quy trình như thế nào để đảm bảo phát triển phẩm chất, năng lực 

cho học sinh? Những điều gì cần lưu ý khi tổ chức dạy học trực tuyến cho một môn học tìm hiểu về thế 

giới sống như môn Sinh học? Để trả lời cho những câu hỏi này, nghiên cứu về thiết kế dạy trực tuyến 

môn Sinh học 9 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh vừa có ý nghĩa giúp đảm 

bảo tính liên tục và hiệu quả trong đào tạo phổ thông trong trường hợp dịch bệnh, vừa góp phần phát 

triển kinh nghiệm và lí luận về dạy học số để phục vụ cho xu hướng số hóa trong giáo dục. Nghiên cứu 

này cũng có ý nghĩa là tiền đề, tham khảo cho các nghiên cứu về dạy học trực tuyến cho môn Khoa học 

tự nhiên 9 bắt đầu được triển khai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sau đây: 

- Phương pháp phân tích tài liệu để xây dựng cơ sở lí luận về dạy học trực tuyến cho môn Sinh học 

9; 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm để tìm hiểu hiệu quả của việc áp dụng dạy học trực tuyến theo 

định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho môn Sinh học 9. 

- Phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động giáo dục để đánh 

giá về sự thay đổi, phát triển của các phẩm chất, năng lực chung và một số năng lực thành phần của 

năng lực Sinh học ở học sinh khi áp dụng dạy học trực tuyến theo định hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực cho môn Sinh học 9. 

- Phương pháp xử lí thống kê bằng phần mềm IBM SPSS Statistics 22 để tính điểm các bài kiểm tra 

nhằm đánh giá sự phát triển năng lực nhận thức Sinh học và tính điểm rubric nhằm đánh giá sự phát 

triển các năng lực chung của học sinh nhằm xác định hiệu quả thực nghiệm. 
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3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Cơ sở lí luận về thiết kế dạy học trực tuyến cho cho môn Sinh học 9 

3.1.1. Khái niệm dạy học trực tuyến 

Dạy học trực tuyến có thể hiểu là việc sử dụng Internet và các công nghệ liên quan để cung cấp, hỗ 

trợ và tăng cường việc dạy, học và kiểm tra đánh giá [6]. Học trực tuyến cũng đề cập đến việc học với 

các cơ sở đào tạo dựa trên web chẳng hạn như các trường đại ảo và lớp học ảo cho phép đào tạo từ xa 

có sự hỗ trợ của kỹ thuật số và công nghệ [7]. Nhìn chung, dạy học trực tuyến chỉ sự giảng dạy và tổ 

chức học tập dựa trên web và dựa trên các ứng dụng, các công cụ kỹ thuật số, cho phép người học tham 

gia vào lớp học ảo, tương tác với nội dung học tập và (có thể) với giáo viên và các bạn học khác từ một 

khoảng cách xa để đạt được học tập mục tiêu xác định bởi nhu cầu học tập của họ [8]. 

Thiết kế dạy học trực tuyến có thể xem như việc thiết kế mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và 

phương pháp dạy học trực tuyến, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môi 

trường học tập trực tuyến dựa trên web, dựa trên các ứng dụng, công cụ kỹ thuật số. 

3.1.2. Các đặc điểm của dạy học môn Sinh học 9 

a. Về mục tiêu: Môn Sinh học 9 giúp hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất như chăm chỉ, 

trách nhiệm, trung thực, yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tìm tòi, khám phá khoa học; 

năng lực chung cốt lõi như (1) năng lực tự chủ, tự học, (2) năng lực giao tiếp, hợp tác, (3) năng lực giải 

quyết vấn đề, sáng tạo; năng lực chuyên môn như (1) nhận thức kiến thức Sinh học, (2) tìm tòi, khám phá 

thế giới sống và (3) vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học [9] 

b. Về nội dung: Môn Sinh học 9 gồm 02 phần [10]:  

+ Phần “Di truyền và biến dị”: Nhiễm sắc thể, AND và gene, biến dị, di truyền học ở người, ứng 

dụng di truyền;  

+ Phần “Sinh vật và môi trường”: Sinh vật và môi trường, hệ sinh thái, con người, dân số và môi 

trường, bảo vệ môi trường. 

c. Về phương pháp dạy học: Các tác giả Đinh Quang Báo - Phan Thị Thanh Hội (2018) cho rằng: “Sinh 

học là môn gắn liền với thực hành, thực nghiệm. Vì vậy, dạy học Sinh học gắn với thực tiễn qua các 

phương pháp dạy học, trong đó thí nghiệm thực hành là đặc trưng” [11]. Nhìn chung, để dạy Sinh học 

hiệu quả, nên: 

- Dạy học bằng sử dụng các phương tiện trực quan: video, tranh, mô hình, thí nghiệm ảo, quan sát 

mẫu vật thật, v.v… 

- Dạy học thông qua thực hành trong phòng thí nghiệm, ngoài thực địa. 

- Dạy học dự án ứng dụng Sinh học; Dự án tìm hiểu các vấn đề Sinh học trong thực tiễn. 

Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp phổ biến như: Dạy học giải quyết vấn đề, dạy học bằng 

bài tập tình huống...Tuỳ thuộc vào những chủ đề, bài học sẽ có những phương pháp giảng dạy đặc trưng 

khác nhau. 

Trong trường hợp phải dạy học trực tuyến, về cơ bản cũng cần bảo đảm những đặc trưng về phương 

pháp dạy học Sinh học đã nêu, chỉ khác là có sự kết hợp của các công cụ, phương tiện kỹ thuật và 

internet. 

3.1.3. Một số hình thức, phương pháp và công cụ có thể vận dụng cho dạy học trực tuyến định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực trong dạy học môn Sinh học 9 

- Phối hợp các hình thức dạy học trực tuyến như: Dạy học đồng bộ [12], [13, tr.13] chỉ việc học sinh 

và giáo viên tương tác với nhau cùng một lúc thông qua công cụ số/ internet, như video-conferencing, 

zoom, google meet, MS Teams v.v… và dạy học không đồng bộ [12], [14] chỉ việc học sinh và giáo 

viên tương tác gián tiếp, không cùng lúc thông qua một hệ thống quản lý học tập trực tuyến trung gian 

như Google Classroom hoặc LMS; dạy học kết hợp chỉ việc kết hợp giữa dạy học truyền thống tại lớp 

với dạy học trực tuyến [15], [16], [17] bao gồm cả lớp học đảo ngược, nơi mà học sinh tìm hiểu trước 
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tại nhà các tài nguyên số cũng như những nội dung chính đã được giáo viên thiết kế và đưa lên mạng, 

sau đó đến lớp sẽ báo cáo bài tập/ trao đổi/ thảo luận/ đào sâu thực hành, luyện tập [18]. 

- Phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học trực tuyến như:  

 Học tập hợp tác [19] trong dạy học trực tuyến. Ở phương pháp này, học sinh làm việc theo nhóm, 

độc lập thực hiện nhiệm vụ học tập trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó báo cáo kết quả trước 

toàn lớp. Trong môi trường trực tuyến, phương pháp này vẫn có thể vận dụng, chỉ cần sử dụng một cách 

phù hợp các công cụ số làm phương tiện triển khai. Ví dụ: Giáo viên giao các nhiệm vụ học tập theo 

nhóm, chia học sinh theo nhóm vào các “phòng” trên các phần mềm dạy trực tuyến – tức các “room” 

(như trong công cụ Zoom) và cho học sinh làm việc theo nhóm trong các “room” này, khi hết giờ thì 

học sinh quay lại phòng học trực tuyến lớn để báo cáo kết quả trước toàn lớp. Cách tổ chức học tập hợp 

tác trong dạy trực tuyến này bên cạnh việc thúc đẩy năng lực chuyên môn (Sinh học) thì còn có thể giúp 

phát triển các năng lực chung cốt lõi như (1) năng lực tự chủ, tự học, (2) năng lực giao tiếp, hợp tác, (3) 

năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo. 

 Học tập khám phá/ trải nghiệm trong dạy học trực tuyến. Học tập trải nghiệm cốt lõi là sự học tập 

thông qua thực hiện các hoạt động học tập mang tính trải nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống (như thực 

hành, luyện tập, khám phá, thiết kế, chế tạo, thí nghiệm v.v) để hình thành kiến thức và kinh nghiệm 

mới [20]. Trong môi trường học tập trực tuyến môn Sinh học, giáo viên vẫn phải tạo điều kiện cho học 

sinh trải nghiệm có liên quan đến nội dung Sinh học cần chuyển tải, chỉ khác là sẽ sử dụng các công cụ 

số, internet làm phương tiện để tổ chức trình bày/ giao nhiệm vụ/ báo cáo. Ví dụ: Qua các công cụ hỗ 

trợ tin nhắn như Messenger, Zalo, LMS, Google Classroom…, giáo viên giao nhiệm vụ học tập có tính 

khám phá/ trải nghiệm cho học sinh, đòi hỏi học sinh phải thực hiện các thí nghiệm/thực hành/ thực 

nghiệm Sinh học bên ngoài; sau khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ báo cáo kết quả trực tuyến 

thông qua các công cụ số như Zoom/ Google Meet/ MS Teams/ LMS v.v…. Cách vận dụng học tập 

khám phá, trải nghiệm trong dạy học trực tuyến môn Sinh học 9 sẽ hỗ trợ học sinh phát triển năng lực 

chuyên môn (Sinh học) với các thành phần như (1) nhận thức kiến thức Sinh học, (2) tìm tòi, khám phá 

thế giới sống và (3) vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Bên cạnh đó, học tập khám phá, trải nghiệm cũng giúp 

học sinh phát triển các phẩm chất như các phẩm chất như yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, 

tìm tòi, khám phá khoa học v.v... 

 Phương pháp giải quyết vấn đề [19], [21] trong dạy học trực tuyến, trong đó, giáo viên đưa người 

học vào tình huống có vấn đề, đặt ra nhiệm vụ học tập giải quyết tình huống có vấn đề đó cho học sinh 

(trong môi trường số có thể thông qua công cụ dạy trực tuyến như Padlet/ Google Classroom/ Zalo/ 

Google Meet/ LMS…), học sinh lập kế hoạch giải quyết tình huống có vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề 

và báo cáo qua Zoom/ MS Teams/ Google Meet…hoặc báo cáo tại lớp trong mô hình lớp học đảo ngược 

và cùng tham gia đánh giá kết quả với giáo viên. Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy 

học trực tuyến môn Sinh học 9 sẽ hỗ trợ học sinh đặc biệt phát triển các năng lực như năng lực tự chủ, 

tự học, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. 

 Phương pháp dự án [19], [21], [22] trong dạy học trực tuyến, trong đó, người học thực hiện các 

dự án học tập dựa trên các vấn đề thực tiễn của cuộc sống, gắn kết giữa lí thuyết với việc giải quyết vấn 

đề (có thể liên chuyên ngành) trong thực tiễn, thường dưới hình thức làm việc theo nhóm, trong môi 

trường số thì có sự vận dụng những công cụ kỹ thuật số thích hợp. Ví dụ: Giáo viên thỏa thuận với học 

sinh về chủ đề của dự án Sinh học có liên quan đến nội dung học tập qua các công cụ số (như LMS/ 

Google Meet/ Zoom…), học sinh lên kế hoạch và thực hiện dự án theo nhóm (học sinh có thể dùng các 

công cụ số để thảo luận theo nhóm với các thành viên khác cũng như để tham vấn ý kiếm giáo viên, như 

Zalo, Messenger, Email, LMS…), cuối cùng, học sinh báo cáo kết quả và cùng giáo viên đánh giá thông 

qua các công cụ số. Dạy học theo dự án thúc đẩy các năng lực chung như năng lực tự chủ, tự học, năng 

lực giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, đồng thúc đẩy các phẩm chất như chăm chỉ, 

trách nhiệm và năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. 
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 Học tập định hướng hành động [22] trong dạy học trực tuyến, trong đó, HS được thực hiện các 

“hành động toàn diện” (học sinh tham gia đầy đủ vào các khâu của hành động, đi từ tìm thông tin, lập 

kế hoạch, quyết định phương án, thực hiện, kiểm soát, đánh giá) để tạo ra các sản phẩm học tập (sản 

phẩm ngôn ngữ hoặc sản phẩm vật chất) có thể trình bày, giới thiệu được nhằm phát triển năng lực toàn 

diện và phát triển khả năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp tương lai. Để 

thiết kế học tập định hướng hành động, người giáo viên cần thiết kế cho học sinh các nhiệm vụ học tập 

gắn liền với việc người học được nhận diện/ kiểm tra hoặc vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống/ 

thực tế nghề nghiệp/ thực tế tại địa phương và tạo nên sản phẩm học tập  [22]. Trong môi trường học 

tập trực tuyến, việc giáo viên giao các nhiệm vụ học tập và học sinh báo cáo kết quả về các sản phẩm 

học tập này có thể sử dụng các công cụ số làm trung gian phù hợp (như LMS, Google Meet, Zoom, 

v.v...). Trong quá trình học sinh thực hiện các “hành động toàn diện”, giáo viên đóng vai trò là người tư 

vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và cùng đánh giá. Quá trình tư vấn, hỗ trợ, đánh giá và tương tác giữa giáo viên và 

học sinh này có thể thực hiện ngay trên môi trường trực tuyến với sự hỗ trợ của các công cụ số (như 

Google Classroom, Zoom, Google Meet...). Vận dụng “học tập định hướng hành động” giúp nâng cao 

năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh, đồng thời giúp học sinh phát huy năng 

lực tự học, tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, phẩm chất chăm chỉ, tìm tòi khám phá khoa học 

 Kỹ thuật khăn trải bàn [21] trong dạy học trực tuyến, trong đó, mỗi học sinh trong một nhóm nêu 

ý kiến của mình khi thảo luận nhóm về một chủ đề trên một góc “khăn trải bàn” (giấy khổ lớn), trong 

môi trường trực tuyến thì “khăn trải bàn” ở đây có thể vận dụng khung chat trong “room” của nhóm 

chẳng hạn;  

 Kỹ thuật Sơ đồ tư duy [19], [21] trong dạy học trực tuyến, trong đó, HS lập sơ đồ nhánh (với các 

nhánh chính và nhánh phụ tỏa ra từ hình trung tâm) để phản ánh khái quát hóa vấn đề, có thể dùng các 

phần mềm chuyên dụng như Mindmap, X-mind hoặc Canva…; 

 Kỹ thuật Động não [19], [21] trong dạy học trực tuyến nhằm thu thập ý tưởng ngẫu nhiên, mới 

mẻ của học sinh một cách không giới hạn, không phán xét, có thể cho học sinh ghi câu trả lời vào các 

công cụ hỗ trợ dạy trực tuyến như Padlet, Mentimeter v.v….  

Tất cả những phương pháp và kỹ thuật này về bản chất vẫn giống như ứng dụng trong lớp học truyền 

thống, chỉ khác là khi vận dụng, tổ chức thì kết hợp sự hỗ trợ của các công cụ, phương tiện kỹ thuật của 

dạy học trực tuyến. 

- Đánh giá trong dạy học trực tuyến: Đánh giá qua sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập/ đánh giá 

năng lực qua các công cụ như câu hỏi, bài tập, rubric đánh giá theo tiêu chí, bảng kiểm, đề kiểm tra, 

v.v…[21] tương tự như đánh giá trong lớp học truyền thống, tuy nhiên sử dụng các công cụ kỹ thuật số 

và mạng internet một cách phù hợp. Có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật như Google Form, Azota, 

Kahoot, Quizze, vấn đáp qua Zoom/ Google Meet, làm bài trắc nghiệm, kiểm tra trên LMS v.v… 

3.2. Đề xuất quy trình thiết kế, tổ chức dạy học trực tuyến định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực cho môn Sinh học 9 

Để đề xuất quy trình thiết kế, tổ chức dạy học trực tuyến môn Sinh học 9 theo định hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực cho học sinh, chúng tôi dựa trên trên những lí luận có liên quan về khái niệm dạy 

học trực tuyến và thiết kế dạy học trực tuyến, các đặc điểm, đặc thù của dạy học Sinh học 9, các hình 

thức, phương pháp và công cụ triển khai dạy học trực tuyến theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

cho học sinh đồng thời kế thừa, tham khảo một số kết quả nghiên cứu về quy trình thiết kế dạy học trực 

tuyến trước đó, như của tác giả Phan Thị Bích Lợi (2021) [23], Diệp Phương Chi (2022) [17] . 

Căn cứ trên những cơ sở đã nêu, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế, tổ chức dạy học trực tuyến định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho môn Sinh học 9 gồm ba giai đoạn: (1) Thiết kế kế hoạch dạy 

trực truyến, (2) Tổ chức dạy học trực tuyến, (3) Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Quy trình được minh 

họa cụ thể trong hình 1. 
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Hình 1. Quy trình thiết kế, tổ chức dạy học trực tuyến định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho môn Sinh 

học 9. 

3.3. Ví dụ về thiết kế dạy học trực tuyến theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho nội 

dung học tập phần Sinh vật và môi trường 

Phần Sinh vật và môi trường của môn Sinh học 9 có 04 chương: Chương 1: Sinh vật và môi trường; 

Chương 2: Hệ sinh thái; Chương 3: Con người, dân số và môi trường; Chương 4: Bảo vệ môi trường. 

Chúng tôi giới thiệu ví dụ về thiết kế dạy học trực tuyến theo định hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực, áp dụng quy trình đã đề xuất cho một nội dung điển hình thuộc chương 1 (Phần Sinh vật và môi 

trường): Những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái đến sinh vật. 

Giai đoạn 1: Thiết kế kế hoạch dạy học trực tuyến. 

Bước 1: Xác định chủ đề và các phẩm chất, năng lực cần đạt. Với chủ đề “Những ảnh hưởng của 

nhân tố sinh thái đến sinh vật”, có một số năng lực, phẩm chất học sinh cần đạt, ví dụ như: Năng lực 

nhận thức Sinh học là học sinh trình bày được những ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm 

đến các đặc điểm hình thái, giải phẩu, sinh lí và tập tính của sinh vật; Năng lực chung là khả năng giải 

quyết vấn đề (lập ra kế hoạch, cách thức hoạt động nhóm, cách giải quyết vấn đề nhằm đạt hiệu quả cao 

nhất);  Phẩm chất là chăm chỉ (nỗ lực thực hiện được nhiệm vụ học tập), trách nhiệm (có ý thức phối 

hợp nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập), trung thực (trung thực trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ học tập), quan tâm đến thiên nhiên và sự sống (qua tìm tòi thực hiện nhiệm vụ học tập). 

Bước 2: Lựa chọn nội dung học tập, phương pháp dạy học và công cụ kĩ thuật hỗ trợ dạy trực tuyến. 

Với chủ đề của bài học, giáo viên lựa chọn nội dung những ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, 

độ ẩm đến các đặc điểm hình thái, giải phẩu, sinh lí và tập tính của sinh vật. Với nội dung này, trong 

phần thực nghiệm sư phạm, giáo viên đã lựa chọn phương pháp dạy học theo dự án, giao nhiệm vụ dự 

Giai đoạn 3: 

Đánh giá kết quả, 

rút kinh nghiệm 

 

Bước 9: Đánh giá quá trình và kết quả học tập 

Bước 10: Nhận xét, rút kinh nghiệm 

Giai đoạn 2: Tổ 

chức dạy học trực 

tuyến 

Bước 6: Học sinh tham gia vào lớp học trực tuyến, theo dõi các 

ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến 

Bước 4: Giáo viên cung cấp nội dung, tài khoản học trưc tuyến 

Bước 5: Định hướng cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, 

cung cấp các công cụ đánh giá 

Bước 7: Học sinh trình bày sản phẩm (nếu có) 

Bước 8: Giáo viên và học sinh đánh giá sản phẩm (nếu có) 

 

Giai đoạn 1: Thiết 

kế kế hoạch dạy học 

trực tuyến 
 

Bước 1: Xác định chủ đề / bài học, các mục tiêu về phẩm chất và 

năng lực cần đạt được. 

 

Bước 2: Lựa chọn nội dung học tập, phương pháp dạy học và công 

cụ kĩ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến theo hướng phát triển phẩm chất 

năng lực cho học sinh qua môn Sinh học 9. 

 
Bước 3: Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến với định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh môn Sinh học 9 (học sinh 

được thực hành/ thí nghiệm/ làm dự án Sinh học/ làm việc nhóm và 

báo cáo…, triển khai dạy học có sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật 

số và mạng internet) 
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án và các tài liệu số cần thiết qua Google Classroom và học sinh trình bày kết quả dự án qua Google 

Meet.  

Bước 3: Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến. Giáo viên sẽ giao nhiệm vụ - dự án học tập theo 

nhóm thông qua Google Classroom, học sinh sẽ thực hiện dự án trong 01 tuần và sau đó sẽ trình bày kết 

quả dự án qua Google Meet. Các dự án học tập bao gồm: 

+ Nhóm 1, 2: Trồng cây đậu để tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ lên đời sống sinh vật. 

+ Nhóm 3, 4: Tìm những tư liệu hình ảnh, video về những sinh vật bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và ảnh 

hưởng lẫn nhau. 

Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học trực tuyến. 

Bước 4: Giáo viên cung cấp nội dung, tài khoản học trực tuyến. Giáo viên cung cấp cho học sinh tài 

khoản học tập ở trang google classroom và link học qua Google Meet. 

Bước 5: Định hướng cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, cung cấp các công cụ đánh giá. 

Giáo viên đưa ra các định hướng, hướng dẫn cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập. Ví dụ: Với 

nhóm 1, nhóm 2, giáo viên hướng dẫn khi cây đậu phát triển khoảng 10 cm, thì một chậu đem ra ngoài 

ánh nắng trực tiếp, một chậu trồng trong bóng tối, một chậu đặt gần cửa sổ. Quan sát ghi nhận lại hiện 

tượng trong 1 tuần. Cứ sau 2 ngày thì sẽ chụp hình lại 1 lần; Với nhóm 3, nhóm 4, giáo viên tư vấn cho 

học sinh tìm hiểu từ thực tế để quan sát, chụp hình lại những động vật và thực vật sinh sống ở những độ 

ẩm khác nhau, như thực vật ưa ẩm (rong rêu…), thực vật chịu hạn (xương rồng…), động vật ưa ẩm (ếch, 

nhái…), động vật ưa khô (thằn lằn bóng đuôi dài…). Đưa ra các tiêu chí đánh giá việc thực hiện dự án. 

Bước 6: Học sinh tham gia vào lớp học trực tuyến, theo dõi các ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến. 

Học sinh đăng nhập vào lớp học trên Google Classroom, lấy tài liệu số và thực hiện dự án học tập theo 

nhóm. 

Bước 7: Học sinh trình bày sản phẩm. Học sinh các nhóm báo cáo kết quả thực hiện dự án Sinh học 

được giao trước giáo viên và cả lớp thông qua công cụ Google Meet. 

Bước 8: Giáo viên và học sinh đánh giá sản phẩm. Học sinh đánh giá chéo kết quả thực hiện dự án 

Sinh học của các nhóm khác, tự nhận xét đánh giá kết quả thực hiện dự án của nhóm mình. Giáo viên 

đưa ra nhận xét, góp ý cho từng nhóm. Tất cả được thực hiện đồng bộ qua công cụ Google Meet. 

Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. 

Bước 9: Đánh giá quá trình và kết quả học tập. Giáo viên đánh giá chung về quá trình thực hiện 

nhiệm vụ học tập và kết quả thực hiện dự án Sinh học của tất cả các nhóm qua Google Meet. 

Bước 10: Nhận xét, rút kinh nghiệm. Giáo viên tổng hợp, khái quát hóa các kiến thức và nội dung 

cần nhớ sau việc học sinh thực hiện các dự án Sinh học. Nêu các bài học kinh nghiệm cho các nhóm. 

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm tổ chức dạy học trực tuyến cho môn Sinh học 9 

- Mục đích thực nghiệm: Nhằm đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến cho môn Sinh 

học 9 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Đối tượng và địa điểm thực nghiệm: Lớp thực nghiệm (TN) gồm 37 học sinh (HS) và lớp đối chứng 

(ĐC) gồm 36 HS đều khối lớp 9 trường trung học cơ sở (THCS) Quang Trung – Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh (TP.HCM). Lớp TN tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với trực tuyến 

(lớp học đảo ngược), còn lớp ĐC tổ chức theo cách truyền thống tại lớp với sự hướng dẫn về phương 

pháp dạy học như trong sách hướng dẫn giáo viên (GV). 

- Nội dung thực nghiệm: Chúng tôi tổ chức thực nghiệm sư phạm dạy học trực tuyến theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực với ba chủ đề học tập: Chủ đề 1- Sinh vật và môi trường; Chủ đề 2 - Hệ 

sinh thái; Chủ đề 3 - Con người, dân số và môi trường. Với cách thiết kế dạy học trực tuyến như đã đề 

xuất ở cơ sở lí luận và quy trình ở bên trên, áp dụng 03 phương pháp quan sát sư phạm, phân tích sản 

phẩm hoạt động giáo dục và xử lý thống kê, chúng tôi nhận thấy một số kết quả sau đây về biểu hiện 

phẩm chất và năng lực của HS: 

3.4.1. Về mặt phẩm chất 
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Sử dụng phương pháp quan sát sư phạm để đánh giá sự phát triển về mặt phẩm chất của HS, chúng 

tôi nhận thấy HS lớp TN thể hiện các phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực, yêu thiên nhiên, có 

ý thức bảo vệ môi trường và tìm tòi, khám phá khoa học. Cụ thể, HS ở các nhóm đều tham gia vào quá 

trình làm thí nghiệm Sinh học tại nhà (chủ đề 1 với nhóm 1, 2 trồng các cây đậu, nhóm 3,4 sưu tầm hình 

ảnh, video về ảnh hưởng của độ ẩm lên các loài thực vật và động vật khác nhau) và tích cực báo cáo kết 

quả làm việc nhóm qua google meet, thể hiện sự chăm chỉ. HS có trách nhiệm với việc học của mình 

thông qua giải trình về sự tham gia của các thành viên trong nhóm với dự án chung (ở tất cả các chủ đề). 

HS tỏ ra có sự hứng thú, quan tâm đến sinh vật và thiên nhiên trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm 

vụ học tập khi thực hiện các thí nghiệm Sinh học tại nhà rồi báo cáo trực tuyến, sưu tầm hình ảnh về các 

động thực vật và báo cáo trực tuyến. HS cũng có những minh chứng hình ảnh, video về quá trình thực 

hiện dự án, thể hiện sự trung thực trong học tập. Việc tìm hiểu về hệ sinh thái (chủ đề 2), khảo sát thực 

trạng ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực trường THCS Quang Trung – Tân Bình, TP. HCM, tìm 

hiểu các nguyên nhân và cách khắc phục, sau đó báo cáo trực tuyến, tìm hiểu các biện pháp bảo vệ môi 

trường qua các tài nguyên học tập số, quay video tuyên truyền bảo vệ môi trường và thiết kế poster bảo 

vệ môi trường (chủ đề 3) và báo cáo tại lớp trong mô hình “Lớp học đảo ngược” cũng đã giúp HS thể 

hiện và phát triển ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần tò mò khám phá khoa học. So với HS lớp ĐC (học 

theo kiểu truyền thống) - có sự thể hiện thụ động hơn trong quá trình học tập - thì các phẩm chất kể trên 

của HS lớp TN được biểu hiện tốt hơn, có phát triển sự tích cực hơn theo kết quả quan sát sư phạm. 

3.4.2. Về mặt năng lực 

a. Về năng lực chung: Chúng tôi sử dụng rubric để đánh giá năng lực (NL) chung (gồm NL tự học 

và tự chủ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo) với thiết kế biểu hiện của 03 mức 

độ (mức 1: chưa đạt, mức 2: đạt mức trung bình, mức 3: đạt ở mức tốt), kết quả so sánh giữa lớp TN và 

lớp ĐC đều cho thấy điểm trung bình của lớp TN cho các biểu hiện của các NL chung đều cao hơn 

so với lớp ĐC. Ví dụ kết quả đánh giá biểu hiện NL giải quyết vấn đề và sáng tạo (GQVĐ & ST) của 

lớp TN và lớp ĐC được thể hiện ở bảng dưới đây. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá biểu hiện NL giải quyết vấn đề và sáng tạo của lớp TN và lớp ĐC 

Loại NL 

chung 

Biểu hiện 

thành 

phần của 

NL 

GQVĐ & 

ST 

Lớp TN (37 HS) 

Chủ đề 1 Chủ đề 2 Chủ đề 3 

Mức độ 1 

 

Mức độ 2 

 

Mức độ 3 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

NL giải 

quyết vấn 

đề và sáng 

tạo 

(GQVĐ & 

ST) 

1 11 15 11 2.0 7 18 12 2.1 5 18 4 2.2 

2 9 20 8 2.0 10 17 10 2.0 7 18 2 2.1 

 

 

Lớp ĐC (36 HS) 

Chủ đề 1 Chủ đề 2 Chủ đề 3 

Mức độ 1 

 

Mức độ 2 

 

Mức độ 3 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 11 20 5 1.8 9 21 6 1.9 10 20 6 1.9 

2 10 21 5 1.9 12 20 4 1.8 11 20 5 1.8 

Ghi chú: Các biểu hiện thành phần của NL giải quyết vấn đề và sáng tạo ở bảng trên bao gồm: 

1: Chủ động đề ra kế hoạch và cách thức thực hiện 

2: Đưa ra phương án giải quyết vấn đề và xử lý các vấn đề phát sinh một cách sáng tạo. 

b. Về năng lực Sinh học:  Chúng tôi sử dụng bài kiểm tra sau TN được thiết kế để đo lường, đánh 

giá NL nhận thức Sinh học của HS. Áp dụng phương pháp Xử lí thống kê, chúng tôi thu được kết quả 

so sánh giữa lớp TN và lớp ĐC như sau: 

X

X X X

X X X
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Bảng 2. Kết quả đo lường NL nhận thức Sinh học của lớp TN và lớp ĐC 

Sử dụng phương pháp quan sát sư phạm và phân tích sản phẩm hoạt động giáo dục để đánh giá về 

sự phát triển NL tìm tòi, khám phá thế giới sống và NL vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của HS, chúng tôi 

nhận thấy HS lớp TN đã thể hiện được các NL này trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập khác 

nhau với các sản phẩm học tập phong phú như: thực hiện thí nghiệm trồng đậu và quan sát sự phát triển của 

chúng qua điều kiện ánh sáng khác nhau, chụp hình lại và báo cáo trực tuyến; sưu tầm ảnh các động thực vật ở 

những độ ẩm khác nhau và giới thiệu cho cả lớp thông qua thuyết trình trực tuyến; thực hành khảo sát và phỏng 

vấn tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương, đề xuất giải pháp khắc phục; thực hiện dự án quay video và 

thiết kế poster tuyên tuyền bảo vệ môi trường và báo cáo trực tuyến…Các sản phẩm học tập sinh động, được 

thể hiện một cách sáng tạo thể hiện sự tùm tòi, khám phá của các em cũng như khả năng vận dụng kiến thức, 

kỹ năng Sinh học vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết vấn đề. 

4. Kết luận 

Nhìn chung, khi thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến cho Sinh học 9, đầu tiên cần đảm bảo tính đặc 

thù của dạy Sinh học và tính tích cực hóa trong giảng dạy. Đó là học sinh nên được làm thí nghiệm/ thực 

hành Sinh học bên ngoài và thực hiện các nhiệm vụ học tập tích cực thông qua cách dạy học khám phá, 

phát hiện, dạy học theo dự án, dạy học hợp tác v.v… Tuy nhiên, điều khác biệt là giáo viên cần khéo 

léo thiết kế tích hợp vận dụng các công cụ trực tuyến vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình dạy 

học dựa trên các công cụ số và internet. Việc phối hợp hợp lý giữa các yếu tố: (1) Đảm bảo đặc thù dạy 

học nội dung Sinh học, (2) Đảm bảo vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, (3) Lồng 

ghép vận dụng các công cụ số, các phần mềm, ứng dụng dạy học trực tuyến trở thành công cụ hữu hiệu 

để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong các quá trình (như thỏa thuận và giao nhiệm vụ học tập; học 

sinh thảo luận trong quá trình học tập; giáo viên tư vấn, hỗ trợ, định hướng trong quá trình học tập cũng 

như học sinh báo cáo kết quả/ sản phẩm học tập) sẽ đem lại hiệu quả giúp học sinh phát triển các phẩm 

chất và năng lực cần thiết trong quá trình học nội dung Sinh học 9. Kết quả nghiên cứu này có thể góp 

phần làm phong phú thêm cho lí luận sư phạm số và trở thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu 

khác về dạy học trực tuyến trong trường phổ thông, đặc biệt là tiền đề cho việc nghiên cứu về dạy học 

trực tuyến cho môn Khoa học tự nhiên 9 được áp dụng sắp tới. 

Xung đột lợi ích: 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 
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